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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
KEO ACRYLIC CHỐNG CHÁY LAN VCC V102 

MÔ TẢ 

VCC V102 là chất bịt kín gốc acrylic một thành phần ngăn cháy lan. Keo Acrylic ngăn cháy lan, VCC V102 có độ 
đàn hồi rất tốt và có thể sơn phủ được. 

ỨNG DỤNG 

• VCC V102 được sử dụng để thi công riêng biệt  ở các mối nối 
• VCC V102 được sử dụng  kết hợp với PU Foam Chống Cháy B1 
• VCC V102 sơn phủ được với hầu hết các loại sơn gốc nước và sơn tổng hợp 
• VCC V102 sử dụng được với nhiều loại vật liệu nền khác nhau như gạch xây, bê tông, thạch cao, v.v. 
• VCC V102 được sử dụng cho các vật liệu và vị trí đã được thử nghiệm khác. 

ƯU ĐIỂM 

• Là keo một thành phần dễ sử dụng 
• Dễ dàng làm sạch bằng nước 
• Có thể sơn phủ được 
• Hầu như không có mùi khó chịu 
• Không tạo khói khi cháy 
• Không độc hại với sức khoẻ con người và thân thiện với môi trường  
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thời gian đông kết bề mặt (26°C, độ ẩm 52%) : 14 phút 
Độ chảy xệ : 0 mm 

Lực kéo căng cực đại : 0,6 Mpa 

Độ cứng shore A (72h) : ≥ 45 

Độ đàn hồi : 55 % 

Tốc độ đùn chảy : 336 mL/phút 

Tỷ trọng : 1,6 g/mL 

Độ giãn dài khi đứt : 160 % 

Độ giãn dài khi đứt sau khi ngâm trong nước : 200 % 

Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp (-7°C)   : Không đứt 

Hao tổn khối lượng   : 20%   

Khả năng chống cháy 

Khả năng bắt cháy của các mẫu thử lan sang các 
kết cấu cố định 

  : Không bắt cháy 

Khả năng bắt cháy của mẫu thả giọt lên bông 
cotton tẩy nhờn 

  : Không bắt cháy 

HẠN CHẾ SỬ DỤNG 

• VCC V102 không thích hợp để liên kết các vật liệu có bề mặt nhẵn như kính và tấm nhôm-nhựa. 
• VCC V102 không thích hợp cho PE, PP, PC, PMMA, PTFE, nhựa mềm, chất nền cao su tổng hợp và bitum. 
• VCC V102 không thích hợp sử dụng cho các mối nối kết cấu hoặc những nơi thường xuyên tiếp xúc với 

nước. 
• Lớp sơn hoặc lớp phủ phải đợi chất trám khô hoàn toàn trước khi thi công 
• Thi công ở nơi thông thoáng và nhiệt độ môi trường xung quanh từ 5-40ºC 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

• 300ml x 24 chai/thùng 
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MÀU SẮC 

• TRẮNG 

THỜI HẠN SỬ DỤNG 

• 18 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 25°C. 
• Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì. 

AN TOÀN 

VCC V102 không độc hại sau khi khô hoàn toàn, nhưng tránh tiếp xúc với mắt trước khi khô hoàn toàn. Trong 
trường hợp tiếp xúc với mắt,  rửa sạch bằng nhiều nước và đến cơ sở y tế gần nhất. Sản phẩm trước khi khô nên 
để xa tầm tay trẻ em. 

Vui lòng tham khảo Material Safety Data Sheet (MSDS) để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm. 


